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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

HỦY QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM VÀ ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Quỳnh Châu 

Thư ký phiên họp:   Ông Phạm Vũ Khắc 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp: 
Ông Cao Hoàng Thắng - Kiểm sát viên. 

 Đã tiến hành mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 
387/2020/TLPT-DS ngày 27 tháng 7 năm 2020, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một 
người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải 
quyết việc dân sự số 3830/2020/QĐPT-VDS ngày 29/7/2020 và Quyết định hoãn 
phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 9329/2020/QĐPT-VDS ngày 
18/8/2020, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Túy H, sinh năm 1964  

Địa chỉ: 499/4 NX, Tổ MH, khu phố GC, phường LTM, Quận C, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

2. Người bị yêu cầu: Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1943 

Địa chỉ: 457 NX, Tổ MH, khu phố GC, phường LTM, Quận C, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Bà Nguyễn Thị Hồng T, sinh năm 1965 

3.2. Bà Nguyễn Thị Hồng H1, sinh năm 1983 

3.3. Bà Nguyễn Thị Hồng D, sinh năm 1981 

Cùng địa chỉ: 457 NX, Tổ MH, khu phố GC, phường LTM, Quận C, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

3.4. Ông Nguyễn Trí N, sinh năm 1967 

Địa chỉ: Số 01 đường HH, Tổ MH, khu phố GC, phường LTM, Quận C, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.5. Ông Nguyễn Trí D1, sinh năm 1969 

Địa chỉ: 467 NX, Tổ MH, khu phố GC, phường LTM, Quận C, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

3.6. Ông Nguyễn Huy P, sinh năm 1971 
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Địa chỉ: 459 NX, Tổ MH, khu phố GC, phường LTM, Quận C, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

3.7. Ông Nguyễn Duy B, sinh năm 1973 

Địa chỉ: 455 NX, Tổ MH, khu phố GC, phường LTM, Quận C, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Người kháng cáo: Ông Nguyễn Trí D1 

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự; 

XÉT THẤY: 

 Sau khi mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự, ngày 23/6/2020 người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Trí D1 có đơn kháng cáo toàn bộ 
quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 167/2020/QĐST-DS ngày 15/6/2020 
của Tòa án nhân dân Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Theo Công văn số 381/UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân phường 
LTM và Trích lục khai tử số 41 do Ủy ban nhân dân phường LTM cấp ngày 
21/8/2020 xác định bà Nguyễn Thị V là người bị yêu cầu trong việc dân sự đã chết 
ngày 21/8/2020.  

Căn cứ Điều 361 quy định về phạm vi áp dụng giải quyết việc dân sự: 
"…Những quy định của Phần này được áp dụng để giải quyết việc dân sự quy định 
tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27, các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
và 11 Điều 29, các khoản 1, 2, 3 và 6 Điều 31, các khoản 1, 2 và 5 Điều 33 của Bộ 
luật này. Trường hợp Phần này không quy định thì áp dụng những quy định khác 
của Bộ luật này để giải quyết việc dân sự." và khoản 1, Điều 25 Bộ luật dân sự 
2015 quy định về quyền nhân thân: "Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật 
này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người 
khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác." Như vậy đối tượng 
khởi kiện đối với việc dân sự Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi 
dân sự là bà Nguyễn Thị V đã chết nên đối tượng khởi kiện không còn nữa và năng 
lực hành vi dân sự là quyền nhân thân nên không thể chuyển giao cho người khác, 
do đó xác định trường hợp này thuộc trường hợp người bị yêu cầu chết mà quyền, 
nghĩa vụ của họ không được thừa kế nên căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 217 Bộ luật 
tố tụng dân sự 2015: " 1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án 
ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây: a) 
Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được 
thừa kế;" cần phải đình chỉ giải quyết việc dân sự và hủy quyết định sơ thẩm giải 
quyết việc dân sự theo quy định pháp luật. 

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 217, Điều 361 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Điều 1. Đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự thụ lý số 387/2020/TLPT-
DS ngày 27 tháng 7 năm 2020, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 
hành vi dân sự”. 

 Điều 2. Hủy Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 167/2020/QĐST-
DS ngày 15/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Điều 3. Về lệ phí dân sự: 

 - Bà Nguyễn Thị Túy H không phải chịu 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) lệ 
phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà H 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí, lệ phí 
đã nộp theo biên lai số AA/2019/0013447 ngày 23/4/2020 của Chi cục thi hành án 
dân sự Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Ông Nguyễn Trí D1 không phải chịu lệ phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả lại 
cho ông D1 số tiền 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng lệ phí mà ông 
D1 đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí số 0013858 ngày 26/6/2020 
của Chi cục thi hành án dân sự Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận:  
 - Tòa án nhân dân Tối cao; 
 - TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
 - VKSND TP.HCM; 
 - TAND Quận C; 
 - Chi cục THADS Quận C; 
 - Các đương sự; 
 - Lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

Trần Thị Quỳnh Châu 

  

 


